PHIẾU SỐ 06/M-IO
Phiếu thu thập thông tin tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư
I. QUI ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích:
	- Nhằm thu thập thông tin để lập véc tơ tiêu dùng cuối cùng (TDCC) của hộ dân cư. 
	- Phản ánh toàn bộ chi TDCC của hộ dân cư năm. Làm căn cứ tính các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, tính TDCC trong bảng nguồn và sử dụng (SUT), bảng cân đối liên ngành (IO) trên phạm vi toàn quốc.
2. Nguyên tắc
Phiếu này áp dụng cho các hộ dân cư TDCC. 
Hộ dân cư TDCC được hiểu thống nhất với khái niệm hộ trong điều tra Khảo sát mức sống hộ gia đình.
Số liệu ghi trong phiếu là số thực tế hộ đã chi ra trong quá trình TDCC trong năm khảo sát.
3. Phạm vi
	Các hộ được chọn mẫu trong các địa bàn của các tỉnh/TP.
4. Một số quy định chung
- TDCC của hộ dân cư là toàn bộ chi tiêu về sản phẩm vật chất và dịch vụ nhằm thoả mãn các nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của các thành viên trong hộ.
- TDCC của hộ dân cư có thể do mua trên thị trường hoặc do tự sản xuất. Đối với sản phẩm mua trên thị trường, giá trị tính theo giá mua. Đối với sản phẩm tự sản xuất, tự tiêu dùng tính theo giá thực tế bình quân năm của người sản xuất bán ra trên thị trường nơi sản phẩm đó sản xuất (hoặc bằng tổng chi phí để sản xuất ra sản phẩm đó).
- Đối với hộ vừa là hộ sản xuất kinh doanh cá thể, vừa là hộ TDCC, cần phân biệt rõ loại sản phẩm nào dùng cho TDCC, hoặc cùng 1 loại sản phẩm vừa dùng cho TDCC vừa dùng cho sản xuất thì bao nhiêu dùng cho TDCC, bao nhiêu dùng cho sản xuất.
- Nếu trong năm hộ dân cư có mua sắm các phương tiện, dụng cụ, đồ dùng lâu bền phục vụ cho sinh hoạt thì quy ước toàn bộ giá trị phương tiện, dụng cụ đã mua trong năm, tiêu dùng hết trong năm. (Mua ô tô để sử dụng gia đình được tính vào tiêu dùng trong năm của hộ, nếu ô tô dùng cho sản xuất kinh doanh thì không được tính).
- Mua nhà, xây dựng, cải tạo, sửa chữa lớn nhà cửa không được tính vào tiêu dùng trong năm của hộ; nhưng bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ lại được tính vào tiêu dùng trong năm của hộ.
Sửa chữa nhỏ:
· Không làm thay đổi kết cấu;
· Không làm tăng công năng sử dụng;
· Sửa chữa nhỏ được phân bổ một lần, không làm thay đổi giá trị tài sản. Trong khi sửa chữa lớn được phân bổ cho nhiều kỳ, làm tăng giá trị tài sản.
- Các loại chi TDCC trong năm của hộ phải được ghi chép vào đúng mã dòng của sản phẩm trong phiếu điều tra.
- Chi TDCC của hộ dân cư không bao gồm các khoản chi phí mang tính chất sản xuất, kinh doanh cho người lao động làm thuê. Song lại bao gồm các khoản chi TDCC cho người giúp các công việc nội trợ.
5. Những lưu ý cho điều tra viên khi phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu phỏng vấn
	- ĐTV phải ghi những thông tin hỏi được vào phiếu ngay khi phỏng vấn, không được ghi ra giấy để sau cuộc phỏng vấn mới ghi vào phiếu, hoặc không được nhớ câu trả lời và sau cuộc phỏng vấn mới ghi lại vào phiếu.
	- Đối với nội dung của câu hỏi, mã trả lời được hiển thị bằng chữ thường thì ĐTV phải đọc rõ ràng cho người trả lời nghe. Các chữ in hoa là hướng dẫn hoặc phương án trả lời, ĐTV không đọc cho người trả lời nghe.


II. NỘI DUNG
1. THÔNG TIN TRANG BÌA
	ĐTV ghi mã số của tỉnh/TP/ xã/phường/thị trấn theo mã số trong “Danh sách địa bàn” Cục Thống kê đã gửi cho Thống kê tỉnh/TP. Các mã này được ghi theo mã “Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam”. Tỉnh/TP nào có xã/phường mới tách/mới thành lập không có tên và mã trong “Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam” thì lấy tên và mã trong danh mục cập nhật mới nhất. Nếu trong danh mục này cũng chưa có thì qui ước: lấy số thứ tự kế tiếp sau mã cuối cùng trong bảng danh mục hành chính của tỉnh/thành phố cho đơn vị hành chính mới này (sử dụng mã Danh mục đơn vị hành chính năm) và giữ nguyên các mã khác như “Danh sách địa bàn” của CTK. Chú ý đánh lại mã khu vực thành thị, nông thôn cho phù hợp, cách ghi cụ thể như sau:
Họ tên chủ hộ:  Chủ hộ là người có vai trò điều hành, quản lý gia đình, người hiện giữ vị trí chủ yếu, quyết định những công việc chính của hộ. Ghi đầy đủ họ và tên theo chữ in hoa có dấu.
Tỉnh/thành phố: Ghi tên tỉnh/TP trực thuộc Trung ương được chọn khảo sát và đánh mã số tỉnh/TP như trong “Danh sách địa bàn” của Tổng cục tương ứng vào các ô mã, ví dụ thành phố Hà Nội có mã là 01 nên 2 ô mã được ghi là:
	0
	1


Xã/ phường/ thị trấn: Ghi tên xã/phường/thị trấn được chọn khảo sát và ghi mã số tương ứng vào 5 ô mã (ghi số thứ tự, không ghi lại mã tỉnh và mã huyện). Ví dụ: Phường được chọn khảo sát là Kim Mã, quận Ba Đình có mã số 00028 thì ghi là:
	0
	0
	0
	2
	8


Địa bàn khảo sát: Đây là địa bàn được chọn từ các địa bàn Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, mỗi địa bàn đều có số thứ tự theo xã hoặc phường. ĐTV ghi tên địa bàn khảo sát và mã số tương ứng của mỗi địa bàn ở “Tên địa bàn” và cột “Mã địa bàn” trong “Danh sách địa bàn” vào đủ 3 ô mã tương ứng. 
Khu vực: Ghi mã 1 nếu địa bàn thuộc thành thị (phường/thị trấn) và mã 2 nếu địa bàn thuộc nông thôn (xã). Với những địa bàn trước đây là nông thôn nhưng khi điều tra đã có quyết định là phường/thị trấn thì được ghi mã 1.
Địa chỉ hộ: ĐTV ghi lại địa chỉ của hộ nhằm giúp giám sát viên hoặc các cán bộ có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra có thể tiếp cận được hộ để thu thập thông tin phục vụ công tác chuẩn hóa lại số liệu điều tra
Hộ số: Ghi số thứ tự hộ được chọn khảo sát theo số thứ tự hộ được chọn cho mỗi địa bàn khảo sát.
2. CHI TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG
2.1. Mục đích
Thu thập số liệu về các khoản chi tiêu dùng hàng lương thực, thực phẩm; hàng không phải lương thực, thực phẩm; chi y tế; chi giáo dục và chi tiêu khác của hộ. Chi tiêu dùng bao gồm hàng mua, đổi và không phải mua (tự sản xuất, được cho biếu tặng, hái lượm, đánh bắt,...). Các khoản chi tiêu dùng hàng ăn, uống trong các dịp Lễ, Tết; các khoản chi tiêu dùng hàng ăn, uống thường xuyên và chi tiêu dùng hàng không phải lương thực, thực phẩm hàng ngày được hỏi cho 30 ngày qua; các khoản chi tiêu khác được thu thập trong khoảng thời gian 12 tháng qua, tính từ thời điểm khảo sát trở về trước.
2.2. Qui định
Thời điểm kháo sát/hồi tưởng:
	Thời điểm hồi tưởng là thời điểm ĐTV đến hộ để phỏng vấn/thu thập thông tin chi tiêu dùng của hộ.
VD: vào ngày 1/8/2026, ĐTV đã đến hộ ông Nguyễn Văn A để phỏng vấn/thu thập số liệu chi tiêu dùng, như vậy thời điểm hồi tưởng sẽ bắt đầu từ ngày 1/8/2026 trở về trước.
Phạm vi hồi tưởng: 
Trong điều tra này qui định 2 khoảng thời gian hồi tưởng là:
· 30 ngày qua
· 12 tháng qua
VD: cùng trường hợp trên, phạm vi hồi tưởng để thu thập thông tin của hộ ông Nguyễn Văn A sẽ là chi tiêu trong 30 ngày kể từ ngày 1/8/2026 trở về trước đối với các mặt hàng ăn uống thường xuyên,... và 12 tháng kể từ ngày 1/8/2026 trở về trước đối với các mặt hàng thiết yếu cho đời sống như đồ dùng, nhà ở, đi lại, giáo dục, y tế, .v.v...
Các mặt hàng có phạm vi hồi tưởng khác nhau đã được tách thành 2 phiếu con
2.3. Người trả lời: 
Người trả lời là người biết nhiều thông tin nhất về chi tiêu dùng của hộ, thông thường phụ nữ là người mua lương thực, thực phẩm trong hộ (và tham gia việc mua sắm hàng hoá, đồ dùng và chi tiêu cho những dịch vụ tiêu dùng, chi tiêu khác của hộ). Nếu người này vắng mặt trong khi phỏng vấn thì nhất thiết ĐTV phải bố trí lịch quay lại hộ để gặp người trả lời nói trên. Kinh nghiệm cho thấy nếu người khác trả lời thay thì thông tin vừa không chính xác, vừa mất thời giờ của ĐTV và làm ảnh hưởng đến kết quả khảo sát.
2.4. Phương pháp ghi thông tin
Trị giá số lượng đổi hàng được tính theo giá bình quân tại chợ địa phương khi đổi. Nếu người trả lời không nhớ giá lúc trao đổi thì tính theo giá bình quân năm. Trị giá tiêu dùng những sản phẩm tự túc và sản phẩm trợ cấp, cho/biếu/tặng cũng được tính theo giá bình quân năm. 
ĐTV cần sử dụng kiến thức thực tế để kiểm tra ngay những mặt hàng mà hộ tiêu dùng quá nhiều hay quá ít để hỏi lại hộ (nếu có hiện tượng bất thường mà xác minh là đúng thực tế thì ghi chú ngay vào sổ để xác minh lại).
 Cục TK/chi cục TK có thể chuẩn bị sẵn cho ĐTV bảng giá về những sản phẩm/hàng hóa thông dụng để tham khảo khi tính trị giá hàng hóa/sản phẩm nhận được từ nguồn cho/biếu/tặng hoặc thông qua đổi hàng và bảng giá sản xuất của những sản phẩm tự túc. Nhưng ĐTV tuyệt đối không áp giá đã có để tự tính trị giá hàng hóa/sản phẩm nhận được từ nguồn cho/ biếu/ tặng hoặc thông qua đổi hàng và chi dùng sản phẩm tự sản xuất.
2.5. Nội dung
· Phiếu được tách thành 3 mục: 
· Chi tiêu dùng trong các dịp lễ/tết của hộ gia đình:
	Các dịp lễ, Tết bao gồm: Tết Nguyên đán, Noel, Tết đặc thù của đồng bào dân tộc, Quốc khánh, rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy, Trung thu, .v.v...
· Chi tiêu dùng trong 30 ngày qua; và
· Chi tiêu dùng trong 12 tháng qua. 
· Các câu hỏi:
	Các cột A,B bao gồm số thứ tự và mã 181 sản phẩm IO của các sản phẩm chi tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình.
	Cột C là câu hỏi nhằm xác định các mặt hàng chi tiêu dùng của hộ, ĐTV phải hỏi câu hỏi này lần lượt cho các sản phẩm, đánh dấu X vào cột D cho các sản phẩm có chi tiêu dùng trước khi chuyển sang các câu hỏi 1-6.
	Danh mục các mặt hàng này được phân chia vào 12 nhóm hàng hóa theo danh mục COICOP như sau:
01. Thực phẩm và đồ uống không cồn
02. Đồ uống có có gas, có cồn, thuốc lá, thuốc lào…
03. Sản phẩm từ vải, quần áo và giày dép
04. Nhà ở, nước, điện, gas và nhiên liệu khác
05. Nội thất, thiết bị gia dụng và bảo trì hộ gia đình thường xuyên
06. Y tế
07. Đi lại
08. Truyền thông
09. Giải trí và văn hóa
010. Giáo dục
011. Nhà hàng và khách sạn
012. Hàng hóa và dịch vụ khác
	- Câu 1 ghi tổng trị giá tiêu dùng của các mặt hàng, nhóm hàng có đánh dấu X ở cột D, câu 1 bằng tổng các câu 2,3,4.
	- Câu 2 Ghi trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng có đánh dấu X ở cột D do hộ mua/đổi được tiêu dùng trong 30 ngày qua/12 tháng qua
	- Câu 3 Ghi trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng có đánh dấu X ở cột D do hộ tự túc (tự sản xuất và tự tiêu dùng) được tiêu dùng trong 30 ngày qua/12 tháng qua.
	- Câu 4 Ghi trị giá của các mặt hàng, nhóm hàng có đánh dấu X ở cột D do hộ được trợ cấp/cho/biếu/tặng được tiêu dùng trong trong 30 ngày qua/12 tháng qua
	- Câu 5 ghi tỷ lệ phần trăm có nguồn gốc từ nhập khẩu trong tổng tiêu dùng (câu 1).
[bookmark: _GoBack]	Tất cả các loại mặt hàng được xác định là có nguồn gốc từ ngoài biên giới Việt Nam, được nhập khẩu vào để tiêu dùng nội địa, kể cả qua các đơn vị trung gian trong nước đều được xác định là hàng nhập khẩu (Có thể xác định qua nhãn mác hoặc chủng loại sản phẩm).
	Trường hợp hộ gia đình/điều tra viên không xác định được hoặc không chắc chắn nguồn gốc thì sẽ coi là hàng hóa sản xuất trong nước.
VD: Hộ gia đình ông Nguyễn Văn A trong 30 ngày trước thời điểm 1/8/2026 có chi mua gạo Tám Thái lan nhập khẩu ăn trong 15 ngày và chi mua gạo Tám Sóc trăng ăn trong 15 ngày còn lại; Sau khi xác định giá trị của 2 loại gạo mua (giả thiết 2 loại gạo có giá bằng nhau), ĐTV cần xác định thêm hộ này có được trợ cấp/cho/biếu/tặng hoặc sử dụng gạo tự trồng hay không, nếu không có, ĐTV sẽ ghi vào câu 6 là 50%
III. LOGIC CÁC CÂU HỎI VÀ MÃ SẢN PHẨM
Nguyên tắc chung:
Điều tra viên hỏi lần lượt từng dòng sản phẩm theo số thứ tự
Đối với các sản phẩm có khai thác giá trị tổng số và các giá trị chi tiết bên trong:
· Dòng tổng số vẫn yêu cầu điều tra viên hỏi và nhập tin, mục đích để kiểm tra giá trị của dòng tổng so với các dòng chi tiết (phần mềm tự động cộng các dòng chi tiết và so sánh giá trị với dòng tổng)
· Nếu giá trị tổng lớn hơn chi tiết, đề nghị ĐTV hỏi lại giá trị của các sản phẩm chi tiết và bổ sung vào các dòng chi tiết cho đến khi các dòng chi tiết cộng lên bằng với tổng.
· Nếu đã khai thác hết giá trị các sản phẩm chi tiết mà vẫn chưa bằng tổng số, phần mềm hỗ trợ hiện lên giá trị chênh lệch để ĐTV đưa giá trị chênh lệch đó vào dòng “khác”.
· Đối với các sản phẩm được phép tổng lớn hơn chi tiết được qui định rõ với riêng từng sản phẩm
1. Tôm, cá (tươi/khô/chế biến), thủy/hải sản khác (cua, ốc,...):
Giá trị sản phẩm được tính như sau:
       Tôm, cá, thủy/hải sản khác (dòng 8, mã sp IO 43)
           = Sản phẩm thuỷ sản khai thác biển (dòng 9, mã sp IO 27)
           + Sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng biển (dòng 10, mã sp IO 28)
           + Sản phẩm thuỷ sản khai thác nội địa (dòng 11, mã sp IO 29)
           + Sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng nội địa khác (dòng 14, mã sp IO 32)
Giá trị dòng 8 = 9 + 10 + 11+ 14
2. Sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng nội địa, khác: 
Giá trị sản phẩm được tính như sau:
       Sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng nội địa khác (dòng 14, mã sp IO 32)
           >= Cá tra (dòng 12, mã sp IO 30)
             + Tôm sú, tôm thẻ chân trắng (dòng 13, mã sp IO 31)
Giá trị dòng 14 >= 12 + 13 (được phép tổng lớn hơn chi tiết)
3. Chi tiêu cho nhà ở (chi phí sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng nhà cửa, ...)
Giá trị sản phẩm được tính như sau:
       Chi tiêu cho nhà ở (dòng 57, mã sp IO 123)
           >= Đá, cát, sỏi, đất sét (dòng 58, mã sp IO 38)
             + Gạch, ngói, đá lát, ... (dòng 59, mã sp IO 80)
             + Xi măng các loại (dòng 60, mã sp IO 81)
             + Sản phẩm không phải kim loại ... (dòng 61, mã sp IO 82)
             + Sản phẩm gang, sắt, thép (dòng 62, mã sp IO 83)
Giá trị dòng 57 >= 58 + 59 + 60 + 61 + 62 (được phép tổng lớn hơn chi tiết)
4. Thờ cúng thường xuyên
Giá trị dòng 70 = 71 + 72 + 72.1
5. Đồ điện: Bóng đèn, dây điện, phích cắm, cầu chì , ...
Giá trị dòng 73.0 >= 73 + 74 (được phép tổng lớn hơn chi tiết)
6. Chi cho mua thuốc không qua khám 
Giá trị dòng 91 = 92 + 93
7. Chi phí khám/chữa bệnh nội trú/ngoại trú
Giá trị dòng 95 = 96 + 97 + 98 + 99
8. Tham quan, nghỉ mát ở trong nước
Giá trị dòng 120 = 121 + 122 + 123
8. Tham quan, nghỉ mát ở nước ngoài
Giá trị dòng 124 = 125 + 126 +127
9. Chi tiêu cho giáo dục phổ thông
Giá trị dòng 133 = 134 + 135 + 136 + 137 +138
10. Chi tiêu cho giáo dục cao đẳng, đại học, trên đại học
Giá trị dòng 139 = 140 + 141 + 142 + 143 + 144
11. Cưới hỏi của hộ
Giá trị dòng 146 = 147 + 148 + 148.1
12. Ma chay, giỗ chạp của hộ
Giá trị dòng 149 = 150 + 151
13. Tổ chức tiệc, chiêu đãi
Giá trị dòng 152 = 153 + 154
14. Cho, biếu, mừng, giúp, phúng viếng, góp giỗ ... hộ khác
Giá trị dòng 155 = 156 + 157
